Tuần: 3 (Từ ngày  21/  9 / 2020  đến 25 /9 /2020)      Buổi học thứ nhất /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
21 - 9
	1
	07
	HĐTN
	SHDC: Nói lời hay
	Video

	
	2
	25
	Tiếng Việt
	Bài 6: O o
	GAĐT

	
	3
	26
	Tiếng Việt
	Bài 6: O o
	GAĐT

	
	4
	07
	Toán
	Các số 6, 7, 8, 9, 10 (tiếp)
	GAĐT

	Ba
22 - 9
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	27
	Tiếng Việt
	Bài 7: Ô ô
	GAĐT

	
	3
	28
	Tiếng Việt
	Bài 7: Ô ô
	GAĐT

	
	4
	29
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở tập viết

	Tư
23 - 9
	1
	08
	Toán
	Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
	GAĐT

	
	2
	
	Âm nhạc
	
	

	
	3
	30
	Tiếng Việt
	Bài 8: D d – Đ đ
	GAĐT

	
	4
	31
	Tiếng Việt
	Bài 8: D d – Đ đ
	GAĐT

	Năm
24 - 9
	1
	
	Tiếng Anh
	
	

	
	2
	32
	Tiếng Việt
	Bài 9 : Ơ ơ ~
	GAĐT

	
	3
	33
	Tiếng Việt
	Bài 9 : Ơ ơ ~
	GAĐT

	
	4
	09
	Toán
	Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau (tiếp)
	GAĐT

	Sáu
25 - 9
	1
	34
	Tiếng Việt
	Ôn tập và kể chuyện.
	GAĐT

	
	2
	35
	Tiếng Việt
	Ôn tập và kể chuyện.
	GAĐT

	
	3
	36
	Tiếng Việt
	Luyện tập tổng hợp
	Vở bài tập

	
	4
	
	Mĩ thuật
	Sáng tạo từ những chấm màu
	








[bookmark: _GoBack]Tuần: 3 (Từ ngày  21/  9 / 2020  đến 25 /9 /2020)      Buổi học thứ hai /ngày
	Thời gian
	Tiết
theo
TKB
	Tiết
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
21 - 9
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng
	

	
	6
	
	Âm nhạc
	Đọc nhạc bậc thang Đồ - rê - mi
	

	
	7
	11
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	Ba
22 - 9
	5
	03
	Đạo đức
	Em tắm gội sạch sẽ.
	GAĐT

	
	6
	12
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở bài tập

	
	7
	05
	HĐNGCK
	Đọc sách thư viện
	Sách, truyện

	Tư
23 - 9
	5
	05
	TNXH
	Đồ dùng trong nhà.
	GAĐT

	
	6
	08
	HĐTN
	Những việc nên làm trong giờ học và giờ chơi (tiếp)
	GAĐT

	
	7
	13
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Phiếu bài tập

	Năm
24 - 9
	5
	
	GDTC
	Tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng.
	

	
	6
	14
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức
	Vở BT

	
	7
	15
	HDH
	Củng cố kiến thức
	Vở BT, Phiếu BT

	Sáu
25 - 9
	5
	06
	TNXH
	Đồ dùng trong nhà (tiếp)
	GAĐT

	
	6
	16
	HDH
	Hoàn thành bài, củng cố kiến thức.
	Vở BT

	
	7
	09
	HĐTN
	Sinh hoạt tập thể
	Phiếu khen
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Đoàn Thị Lựu


			        
